
 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HÓA 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày       tháng      năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc khen thưởng của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 

  

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Nghị quyết số 182/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Thanh Hóa quy định chính sách khen thưởng đối với tập thể, cá 

nhân đạt thành tích cao trong các cuộc thi quốc gia, khu vực và thế giới thuộc 

lĩnh vực giáo dục và đào tạo, thể dục - thể thao; giải thưởng về khoa học và 

công nghệ, văn học - nghệ thuật, báo chí trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 79/TTr-SNV ngày 

28/01/2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1.  

1. Tặng Bằng khen kèm theo tiền thưởng 256.000.000 đồng (hai trăm năm 

sáu triệu đồng) cho các tác giả, đồng tác giả có tác phẩm đạt giải A, B, C, Giải 

thưởng Văn học nghệ thuật năm 2020; 

2. Thưởng 12.000.000 đồng (mười hai triệu đồng) cho các tác giả có tác 

phẩm đạt giải Khuyến khích, Giải thưởng Văn học nghệ thuật năm 2020. 

(Có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 
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Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua 

- Khen thưởng tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các tác giả có tên 

trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận:                                                                               
- Như Điều 2 QĐ; 

- Lưu: VT, THKH; 

 

CHỦ TỊCH 

Đỗ Minh Tuấn 

 



 

 

DANH SÁCH CÁC TÁC GIẢ, ĐỒNG TÁC GIẢ ĐƯỢC CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHEN THƯỞNG 

(Kèm theo Quyết định số:             /QĐ-UBND  ngày         tháng     năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) 

 

I. Tặng Bằng khen kèm theo tiền thưởng 256.000.000 đồng (hai trăm năm sáu triệu đồng) cho các tác giả, đồng tác 

giả đạt giải A, B, C, Giải thưởng Văn học, nghệ thuật năm 2020 

  

STT Chuyên ngành Họ và tên tác giả Tên tác phẩm Thể loại Đạt giải 
Tiền thưởng 

(đồng) 

I TÁC PHẨM VĂN HỌC 

 THƠ 

1.  Thơ 
Nguyễn Minh 

Khiêm 
Lê Lợi mài gươm Trường ca Giải B 6.000.000 

2.  Thơ Đinh Ngọc Diệp Hành trình 6 Tập thơ Giải B 6.000.000 

3.  Thơ Phạm Tiến Triều Bùa lá Tập thơ Giải B 6.000.000 

4.  Thơ Lê Quang Sinh Lồng lộng Xứ Thanh Tập thơ Giải B 6.000.000 

5.  Thơ Nguyễn Duy Chinh Ánh Sao Đêm Tập thơ Giải C 4.000.000 

6.  Thơ 
Lê Hải Chinh 

(Bút danh: Lê Gái) Nghiêng chiều Tập thơ Giải C 4.000.000 

7.  Thơ 
Nguyễn Thanh 

Xuyết 
Quê Tập thơ Giải C 4.000.000 

8.  Thơ Vũ Quang Trạch Miền sóng khát Tập thơ Giải C 4.000.000 
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 VĂN XUÔI 

9.  Văn xuôi Nguyễn Cẩm Hương Lời nguyền của Rừng Tập truyện ngắn Giải A 10.000.000 

10.  Văn xuôi 

Lưu Thị Nga 

(Bút danh: Ngân 

Hằng) 

Ngôi nhà ba lá Truyện và ký Giải B 6.000.000 

11.  Văn xuôi Nguyễn Huy Súc Phu nhân quan Bố Chính Sứ Tập truyện ký Giải B 6.000.000 

12.  Văn xuôi Lê Ngọc Minh Kẻ truy sát 
Tiểu thuyết hình 

sự 
Giải B 6.000.000 

13.  
Văn xuôi 

 
Lê Bá Thự 

« Tôi và làng tôi » 

Hồi ức tuổi thơ 
Văn xuôi Giải B 6.000.000 

14.  Văn xuôi Lê Đình Thực Là chim thì phải hót Tập truyện ngắn Giải C 4.000.000 

II TÁC PHẨM NHIẾP ẢNH 

15.  Nhiếp ảnh Lê Công Bình 
Tú Lệ mùa nước đổ 

 

Ảnh màu Nghệ 

thuật 
Giải A 10.000.000 

16.  Nhiếp ảnh Trần Đàm Chân dung cuộc sống Sách ảnh Giải B 6.000.000 

17.  Nhiếp ảnh Nguyễn Thế Dung Lên nụ xòe hoa 
Ảnh màu Nghệ 

thuật 
Giải C 4.000.000 

18.  Nhiếp ảnh Đỗ Xuân Tứ Thành phố lúc hoàng hôn 
Ảnh màu Nghệ 

thuật 
Giải C 4.000.000 

19.  Nhiếp ảnh 
Nguyễn Thị Ngọc 

Anh 

Chùm tác phẩm :  Tứ Sơn 

cất cánh 

Chùm 4 ảnh 

màu Nghệ thuật 
Giải C 4.000.000 

III TÁC PHẨM SÂN KHẤU 

20.  Sân khấu 
Nghệ sỹ nhân dân 

Trương Hải Thọ 

Khúc hát tặng người chiến 

binh áo Blouse trắng, 
Chèo Giải A 10.000.000 
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Soạn lời theo làn điệu 

chèo « Luyện Năm Cung » 

21.  Sân khấu Hàn Văn Hải 

Trích đoạn : « Lưu Bình – 

Dương lễ » 

Hướng dẫn - Vai diễn : 

Lưu Bình trong vở chèo 

« Lưu Bình - Dương Lễ » 

Chèo Giải B 6.000.000 

22.  Sân khấu 
Nguyễn Thị Minh 

Quyên 

Cùng chung tay đẩy lùi 

Covid-19 
Kịch nói Giải C 4.000.000 

23.  Sân khấu Nguyễn Minh Chính 

Trích đoạn « Cơ và 

Hùng’’  trong vở Tuồng 

‘’Ngọn lửa Hồng Sơn’’ 

Hướng dẫn vai diễn :  Kim 

Hùng 

Tuồng Giải C 4.000.000 

IV TÁC PHẨM ÂM NHẠC 

24.  Âm nhạc Lê Xuân Chung 

Tiếng gọi niềm tin 

Nhạc: Lê Xuân Chung 

Lời thơ: Nguyễn Thị Kim 

Quy 

Ca khúc Giải A 10.000.000 

25.  Âm nhạc 
Hoàng Thanh 

Nhung 

Vọng phu 

Nhạc: Thanh Nhung 

Lời thơ: Đăng Sương 

Ca khúc Giải B 6.000.000 

26.  Âm nhạc 

Nghệ sỹ nhân dân 

Hoàng Ngọc Hải 

(Bút danh: Hoàng 

Hải) 

Biển còn gió cồn cào 

Nhạc và lời : Hoàng Hải 
Ca khúc Giải B 6.000.000 

27.  Âm nhạc Lê Mạnh Thống 
Yêu lắm, quê hương mình 

Quan Hóa 
Ca khúc Giải B 6.000.000 
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Nhạc và lời : Lê Mạnh 

Thống 

28.  Âm nhạc Phạm Khánh Hoàng 

Em Sông Cầu, về quê anh 

Sông Mã 

Nhạc: Phạm Khánh Hoàng 

Lời thơ: Hoàng Minh Tường 

Ca khúc Giải B 6.000.000 

29.  Âm nhạc Trần Xuân Điều 

Khúc hát trên nương 

Nhạc : Trần Xuân Điều 

Thơ : Lê Anh Thơ 

Ca khúc Giải C 4.000.000 

30.  Âm nhạc Phạm Thúy Hạnh 
Anh lái tàu vượt Bão Trắng 

Nhạc và lời: Thúy Hạnh 
Ca khúc Giải C 4.000.000 

31.  Âm nhạc 
 

Phạm Duy Cẩn 

Chống dịch như chống giặc 

Nhạc và lời: Phạm Duy 

Cẩn 

Ca khúc Giải C 4.000.000 

32.  Âm nhạc Nguyễn Tiến Chung 

Thanh Hóa ơi 

Nhạc và lời : Nguyễn Tiến 

Chung 

Ca khúc Giải C 4.000.000 

V TÁC PHẨM ĐIỆN ẢNH 

33.  Điện ảnh Nguyễn Đăng Văn 

Phượng Đình một thời đạn 

lửa 

Phim phóng sự, tài liệu 

Thời lượng : 31 phút 

Phóng sự tài liệu Giải A 10.000.000 

34.  Điện ảnh Lê Hải Chuyền 

Nhớ lời Bác dạy 

Phóng sự tài liệu 

Thời lượng 31 phút 

 

Phóng sự tài liệu Giải B 6.000.000 

35.  Điện ảnh Nguyễn Thanh Hải 
Người lính nơi đảo tiền 

tiêu 
Phóng sự tài liệu Giải C 4.000.000 
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Phóng sự truyền hình 

Thời lượng : 30phút 

VI TÁC PHẨM MỸ THUẬT 

36.  Mỹ thuật Đỗ Chung 

Chào mừng ngày thành lập 

Quân đội Nhân dân Việt 

Nam 

Gồm 26 tranh 

Triển lãm tranh 

cá nhân 
Giải A 10.000.000 

37.  Mỹ thuật Trần Mạnh Tốt 

Tạm dừng đến trường – 

không dừng việc học 

Tranh sơn dầu 

Kích thước 130x120cm 

Tranh sơn dầu Giải C 4.000.000 

VII LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU, LÝ LUẬN PHÊ BÌNH  VĂN HỌC - NGHỆ THUẬT VÀ VĂN HỌC DÂN GIAN 

38.  Lý luận phê bình 

Lê Thị Lan 

(Bút danh : Thy 

Lan) 

Ngôn ngữ đối thoại 
Tiểu luận, phê 

bình 
Giải A 10.000.000 

39.  
Văn nghệ dân 

gian 
Hà Văn Thương 

Trường ca Đại Sự - Mường 

CaDa 

Gồm 3 phần : 1. Chữ Thái; 

2. Phiên âm ; 3. Dịch sang 

tiếng Việt 

Trường ca Giải B 6.000.000 

40.  
Văn nghệ dân 

gian 

Hoàng Thăng Ngói 

(Bút danh : Hải 

Minh) 

Linh tích Sầm Sơn 

tập 1 & 2 

Thơ sưu tầm/ 

nghiên cứu 
Giải B 6.000.000 

41.  
Văn nghệ dân 

gian 
Trần Thị Liên Sắc màu văn hóa Xứ Thanh 

Nghiên cứu Văn 

hóa 
Giải B 6.000.000 

42.  
Văn nghệ dân 

gian 
Đào Huy Phụng Họ Đào Thanh Hóa Thơ Giải C 4.000.000 
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43.  
Văn nghệ dân 

gian 
Lê Văn Bài 

Câu đối và những giai 

thoại 

Sưu tầm/khảo 

cứu VH 
Giải C 4.000.000 

VIII TÁC PHẨM KIẾN TRÚC 

44.  Kiến trúc 

Đồng tác giả : 

Đặng Nguyệt Ánh;  

Nguyễn Thế Sơn 
Biểu tượng Đông Sơn Kiến trúc Giải B 6.000.000 

 Cộng: 256.000.000 

 

(I): 256.000.000 đồng (Hai trăm năm sáu triệu đồng chẵn). 

II. Thưởng 12.000.000 đồng (mười hai triệu đồng) cho các tác giả đạt giải khuyến khích, Giải thưởng Văn học, nghệ 

thuật năm 2020 

TT Chuyên ngành 
Họ và tên tác 

giả/đồng tác giả 
Tên Tác phẩm Thể loại Đạt giải 

Tiền thưởng 

(đồng) 

I TÁC PHẨM VĂN HỌC 

1.  Thơ Lê Huy Hoàng Mùa Thu ở lại Tập thơ 

Giải 

Khuyến 

khích 

2.000.000 

II TÁC PHẨM ẢNH NGHỆ THUẬT 

2.  Ảnh nghệ thuật Lưu Trọng Thắng Vui vẻ cùng nhau Ảnh màu Nghệ thuật 
Giải Khuyến 

khích 
2.000.000 

3.  Ảnh nghệ thuật Trương Bá Vinh Niềm vui bên cháu Ảnh trắng đen 
Giải Khuyến 

khích 
2.000.000 
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III TÁC PHẨM ÂM NHẠC 

4.  Âm nhạc 
Nghệ sỹ ưu tú Văn 

Cốc 

Em hãy về thành phố quê 

Thanh 

Nhạc: Văn Cốc 

Lời thơ:Hoàng Xuân Đổng 

Ca khúc 
Giải Khuyến 

khích 
2.000.000 

5.  Âm nhạc Lê Văn Phước 

Nếu có thể 

Nhạc : Huy Phước 

Thơ : Đỗ An Tuấn 

Ca khúc 
Giải Khuyến 

khích 
2.000.000 

IV TÁC PHẨM MỸ THUẬT 

6.  Mỹ thuật Lê Hải Anh 

Đàn chim bay qua 

Khắc mộc bản 

Kích thước : 160x200cm 

Tranh khắc mộc bản 
Giải Khuyến 

khích 
2.000.000 

 Cộng:  12.000.000 

(II): 12.000.000 đồng (Mười hai triệu đồng)./. 
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